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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 

  HUYEÄN BAÛO LAÂM 

  TÆNH LAÂM ÑOÀNG 

Số  02/2022/QĐST-DS 

 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 
                    Bảo Lâm,  ngày 05 tháng 5 năm 2022 

 

  
QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
(V/v: Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

1. Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Linh. 

- Thư ký phiên họp: Bà Ka Hít- Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện  Bảo Lâm tham gia phiên họp: Bà lâm Thị 

Hồng– Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 131/2021/TLST-

VDS ngày 11/10/2021 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” theo Quyết định 

mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 09/2022/QĐMPH-VDS ngày 28 tháng 3 năm 2022 

gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

2. Người yêu cầu: Bà Trần Thị L , sinh năm 1945; địa chỉ: Số 428/10 Đường 85, Tổ 

3, Khu phố 1, phường Tân Quy, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (Có đơn đề nghị vắng mặt 

). 

3. Người bị yêu cầu: Ông Mai Văn T  (tên gọi khác: Trần Thanh Liêm), sinh năm 

1935; HKTT: Số 437/9 Ấp Đa Thiện (nay là số 437/12 Nguyên Tử Lực), Phường 8, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nơi cư trú cuối cùng: Trại giam Đại Bình thuộc Thôn 11, xã 

Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng  (Vắng mặt ). 

 

NỘI DUNG VỤ VIỆC: 

 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 30/9/2021 của bà Trần Thị L  

và các tài liệu trong hồ sơ thể hiện: Bà L  và ông Mai Văn T  có đăng ký kết hôn 

ngày 13/02/1960. Ngày 04/02/1980, ông T  chấp hình phạt tù 20 năm tại Trại giam 

Đại Bình về tôi “Âm mưu lật đổ chính quyền”. Ngày 08/7/1980 ông T  trốn trại và 

bỏ đi từ đó đến ngày 08/12/2015 bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

tuyên bố mất tích theo quyết định số 03/QĐST-VDS ngày 08/12/2015. Do đó, bà L  

yêu cầu tuyên bố ông T  là đã chết và giao quyền quản lý tài sản của vợ chồng cho 

bà L . 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm phát biểu ý kiến về việc chấp 

hành pháp luật của những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng trong vụ việc: 

-Về việc chấp hành pháp luật của những người tiến hành tố tụng: Tòa án nhân 
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dân huyện Bảo Lâm đã thụ lý đúng thẩm quyền, xác định đúng nội dung yêu cầu, thu 

thập đầy đủ chứng cứ và xác định đúng tư cách tham gia tố tụng của các đương sự. 

Hội đồng mở phiên họp thực hiện đúng nguyên tắc giải quyết việc dân sự trong phiên 

họp sơ thẩm. 

-Về việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: Người yêu cầu 

đã chấp hành đúng qui định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Đề nghị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của 

bà L  về việc tuyên bố ông T  là đã chết với lý do ông T  đang bị cơ quan điều tra 

truy nã và chưa được đình nã với lý do đã chết nên không có căn cứ tuyên bố ông T  

đã chết theo quy định tại Điều 393 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Buộc bà L  phải chịu chi phí giám định và lệ phí giải quyết việc dân sự. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện Kiểm sát tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân huyện Bảo Lâm nhận định:  

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Bà L  yêu cầu Tòa án tuyên bố ông T  đã chết 

đây là việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Nơi cư trú cuối cùng của 

ông T  là Trại giam Đại Bình thuộc thôn 11, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Lâm Đồng nên Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm 

quyền theo qui định tại khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Bà L  căn cứ quyết định số 03/QĐST-VDS ngày 08/12/2015 

của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm để yêu cầu tuyên bố ông T  là đã chết không 

có cơ sở xem xét. Bởi lẻ, ông T  là phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã 

đặc biệt theo Lệnh truy nã số 418/LTN ngày 10/7/2000 của Cục Cảnh sát hình sự và 

Lệnh truy nã số 172/LTN ngày 03/8/1980 của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh 

Lâm Đồng. Hiện tại chưa có bất kỳ căn cứ nào xác định ông T  đã chết và chưa đình 

nả đối với ông. 

Do đó bà L  đề nghị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm tuyên bố ông T  đã chết 

là không có căn cứ chấp nhận.  

[3] Chi phí đăng tin báo Công lý: Bà L  phải chịu với số tiền 1.500.000đ (Bà L  

đã nộp xong) 

[4] Lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự: Theo Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Bà L  được miễn toàn bộ lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 149; 

Điều 391 và 393 Bộ luật tố tụng dân sự và  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 
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30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận đơn yêu cầu của bà Trần Thị L  về việc yêu cầu tuyên bố 

ông Mai Văn T  (tên gọi khác Trần Thanh Liêm) là đã chết. 

2. Chi phí đăng tin báo Công lý: Bà L  phải chịu với số tiền 1.500.000đ (Bà L  

đã nộp xong). 

3. Lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà L  thuộc đối tượng được miễn án 

phí, lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Tòa án. 

4. Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong 

thời hạn 10 ngày, Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  
 

 Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Lâm Đồng;  

- VKSND tỉnh Lâm Đồng;                                                                                 

- VKSND huyện Bảo Lâm; 

- Chi cục THA Bảo Lâm; 

- UBND xã Lộc Thành; 

- Người yêu cầu. 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 
 

                      

                     Nguyễn Văn Linh 

 

   

 
 


